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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ NGỮ VĂN 
Năm học 2020-2021 

 

Căn cứ Kế hoạch giáo dục của Trường THPT Tân Túc năm học 2020-2021, tổ 

Ngữ văn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2020-2021 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Bối cảnh năm học 

- Năm học 2020-2021 nhà trường tích cực triển khai Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp 

hành trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện 
có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những 

việc làm thiết thực; 

- Đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 

tạo của học sinh, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải 
quyết các vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt 

động nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
trong dạy và học; … 

- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

2. Thuận lợi 

- Tổ có 12 giáo viên đạt chuẩn. Các tổ viên đoàn kết giúp đỡ nhau trong công 

tác giảng dạy, chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp… 

- Đội ngũ giáo viên trong tổ hầu hết có năng lực khá, giỏi; năng động, sáng tạo, 

yêu nghề. 

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy học ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, 

cảnh quan, môi trường, điều kiện dạy học ngày càng được cải thiện. 

- Năm học 2020 - 2021 là năm học giáo viên đã làm quen với phương pháp dạy 

học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. 

- Giáo viên của tổ nhiệt tình trong giảng dạy và kiêm nhiệm. 

- Nhà trường đã có đầu tư về trang thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy học. 
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3. Khó khăn 

- Tổ có 8 giáo viên nữ, đa số có con nhỏ, nhà xa nên gặp nhiều trở ngại trong 
triển khai hoạt động và quản lí giáo viên. 

- Một số giáo viên còn ít kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lí lớp. 

4. Tình hình đội ngũ năm học 2020 - 2021 

- Tổ có 12 giáo viên. 02 lãnh đạo (nữ) 

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn. 

STT Họ và tên Trình độ Đạt chuẩn Chuyên môn 

1 Phan Thị Hoàng Diễm Cử nhân Đạt  Ngữ văn 

2 Lê Thị Hằng Thạc sĩ Vượt chuẩn Ngữ văn 

3 Nguyễn Phương Hồng Đức Cử nhân Đạt Ngữ văn 

4 Cao Thị Lan Thạc sĩ Vượt chuẩn Ngữ văn 

5 Phạm Thị Luyến Thạc sĩ Vượt chuẩn Ngữ văn 

6 Nguyễn Thị Thùy Linh Thạc sĩ Vượt chuẩn Ngữ văn 

7 Bùi Ngọc Đức Cử nhân Đạt Ngữ văn 

8 Đỗ Thị Thanh Nhàn Thạc sĩ Vượt chuẩn Ngữ văn 

9  Đồng Vũ Việt Nhi Cử nhân Đạt Ngữ văn 

10 Cao Ích Bằng Cử nhân Đạt Ngữ văn 

11 Võ Ngọc Thanh Cử nhân Đạt Ngữ văn 

12 Huỳnh Tấn Thành Cử nhân Đạt Ngữ văn 

 

5. Phân công công tác 

STT HỌ VÀ TÊN PHÂN CÔNG CÔNG TÁC 

1 Phan Thị Hoàng Diễm TTCM; nhóm trưởng 12; giảng dạy khối 12 

2 Lê Thị Hằng Nhóm trưởng 11; dạy khối 11, 12; chủ nhiệm 

3 Nguyễn Phương Hồng Đức Giảng dạy khối 10, 11; chủ nhiệm 

4 Cao Thị Lan Giảng dạy khối 10, 11; chủ nhiệm 

5 Phạm Thị Luyến Giảng dạy khối 11, 12; chủ nhiệm 
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6 Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng dạy khối 10, 12; chủ nhiệm 

7 Bùi Ngọc Đức Giảng dạy khối 10, 11; chủ nhiệm 

8 Đỗ Thị Thanh Nhàn TPCM; nhóm trưởng 10; chủ nhiệm 

9  Đồng Vũ Việt Nhi TTCĐ; Giảng dạy khối 11, 12; chủ nhiệm 

10 Cao Ích Bằng Giảng dạy khối 10, 12; chủ nhiệm 

11 Võ Ngọc Thanh Giảng dạy khối 10, 11; chủ nhiệm 

12 Huỳnh Tấn Thành Giảng dạy khối 10, 11; chủ nhiệm 

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC 

1. Xây dựng Kế hoạch dạy học cụ thể, chi tiết và thực hiện đúng chương trình 

và kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt. 

2. Thực hiện dạy học theo chủ đề tích hợp (văn bản hướng dẫn và tài liệu tham 

khảo tại địa chỉ http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/day-hoc-tich-hop-c41454.aspx) Tổ Ngữ 
văn đưa các nội dung vào bài dạy (xem phụ lục). 

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác giảng dạy nhằm 
phát huy tính tự học và sáng tạo của học sinh: áp dụng vào các tiết học dạy theo 

phương pháp mới (Dự án, Nhật kí đọc sách,…). 

4. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới phương pháp dạy học và kiểm 

tra đánh giá: 

- Thực hiện tốt đổi mới phương pháp dạy học với các mục tiêu cụ thể như: 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy 

và học. Tăng cường thao giảng (thao giảng cấp trường, thao giảng tiết dạy khó), dự 
giờ. Tham gia các hội thảo, chuyên đề, bồi dưỡng thường xuyên, tham gia dự giờ thao 

giảng về đổi mới PPDH để giáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ 
chuyên môn.  

- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp chuyên môn và quy chế chuyên môn, khắc 
phục những hạn chế, yếu kém, kịp thời giải quyết những khó khăn về chuyên môn để 

giáo viên có nhận thức đầy đủ về mục tiêu và yêu cầu trọng tâm các bài dạy. 

 Đổi mới hình thức tổ chức dạy học: dạy theo phương pháp Dự án, Nhật kí đọc 

sách… 

Tăng cường đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá 

Pisa. 

Tổ chức dạy học với tiết học ngoài nhà trường: tăng cường thực hiện tiết học ở 

thư viện… 

5. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn  
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-  Dạy học chủ đề theo định hướng phát triển năng lực học sinh:  

-  Thảo luận các vấn đề, các nội dung khó dạy hàng tháng, rút kinh nghiệm 
trong toàn tổ. 

6. Tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học vào bài giảng. 

7. Cập nhật thông tin giáo viên đầy đủ trên hệ thống thông tin quản lý nhà 

trường của ngành giáo dục thành phố. 

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Xây dựng tư tưởng, đạo đức tác phong của giáo viên trong tổ 

a) Chỉ tiêu: 

-  100% giáo viên tham gia đầy đủ các buổi học chính trị do huyện ủy tổ chức 
và nghiên cứu học tập nghị quyết, chỉ thị của cấp trên một cách nghiêm túc. 

-  100% giáo viên tham gia học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị định của chính 
phủ, Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết của Đảng bộ Sở GD & 

ĐT TP.HCM, Đại hội Đảng bộ Huyện. 

- 100% giáo viên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

- Tham gia phong trào “Mỗi cán bộ- giáo viên- công nhân viên là tấm gương 

sáng để học sinh noi theo” tại đơn vị. 

- Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, chống quan liêu, cửa quyền, 

- Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, tình thương, trách nhiệm. 

b) Biện pháp thực hiện: 

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. 

- Tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng chính trị. 

- Gương mẫu trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, gần gũi với học sinh. 

- Duy trì kỷ cương, nề nếp trong nhà trường. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ. 

2. Giữ vững và nâng cao chất lượng, hạn chế học sinh bỏ học, đảm bảo 
công tác phổ cập giáo dục THCS. 

a) Chỉ tiêu: 

- Tỷ lệ lưu ban, bỏ học không quá 2 %. 

- Tỷ lệ chuyên cần trên 95 %. 

b) Biện pháp thực hiện: 
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- Tuyên truyền giáo dục nâng cao chất lượng học tập.  Phối hợp cha mẹ học 

sinh, GVCN, đoàn thể. 

- Nâng cao chất lượng dạy học phù hợp với năng lực trình độ học sinh, phương 

pháp dạy học đổi mới tạo hứng thú cho học sinh, ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu 
kém. 

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh trong các 
tiết sinh hoạt Câu lạc bộ để thu hút học sinh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra. 

- Thường xuyên quan tâm, động viên, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn… 

- Tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh yếu vào thứ 4 trong tuần. Giao Thầy 

(cô) dạy trực tiếp phụ trách (gửi danh sách cho phòng giám thị - không quá 10 học 
sinh/ lớp). 

Giáo việc dạy phụ đạo báo cáo tình hình học tập của học sinh cho Tổ trưởng và 
Lãnh đạo trường để tổ chức phối hợp với cha mẹ học sinh vào cuối mỗi tháng. 

3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh giáo dục học sinh 
giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 

a) Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

- Các chỉ tiêu: 

Danh hiệu thi đua của tổ và chất lượng bộ môn (phụ lục kèm theo) 

Thực hiện đầy đủ chương trình, không cắt xét, bỏ nội dung dạy học. 

Có Kế hoạch dạy học chi tiết theo từng khối lớp (theo định hướng đổi mới) 
được lãnh đạo nhà trường phê duyệt. 

- Biện pháp thực hiện. 

Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đúng tiến độ, đúng mức độ yêu cầu 

chương trình và kế hoạch giáo dục. 

Chuẩn bị thiết kế bài học đầy đủ trước khi lên lớp, thiết kế bài học soạn theo 

định hướng phát triển năng lực học sinh, phù hợp với từng đối tượng học sinh. 

Đổi mới phương pháp dạy học, Tổ chuyên môn tổ chức tăng cường dạy học 

theo hướng phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh, giúp học sinh 
vận dụng kiến thức trong giải quyết vấn đề thực tiễn. 

Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá theo hướng vận dụng và liên hệ thực 
tế... 
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Vận dụng tốt các phương pháp dạy học vào các đối tượng khác nhau. Tăng 

cường rèn luyện kĩ năng cho học sinh, bám sát đối tượng học sinh. 

Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy một cách hiệu quả, chú ý tích hợp 

liên môn, bảo vệ môi trường. 

b) Về bồi dưỡng học sinh giỏi 

- Các chỉ tiêu: 

+ Đội tuyển HSG tham dự thi HSG cấp thành phố: phấn đạt được 1 huy 

chương. 

+ Đội tuyển Olympic lớp 10, 11: 4 học sinh đạt giải cấp cụm; 3 học sinh đạt 

giải cấp thành phố. 

- Biện pháp thực hiện: 

Xây dựng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi các lớp 10, 11, 12 

Tăng cường số buổi bồi dưỡng thêm cho đội tuyển: ít nhất 1 buổi/ tuần (Thầy 

Bằng: K10; Cô Hằng: K11; Cô Diễm, cô Nhàn: K12) 

Tổ chức xét chọn đội tuyển, phát hiện học sinh có năng khiếu. 

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh tham gia học bồi dưỡng và dự thi. 

c) Về phụ đạo học sinh yếu 

- Các chỉ tiêu: 

Kiểm tra, rà soát, phát hiện sớm tất cả học sinh yếu không theo kịp chương 

trình... 

Không để học sinh diện yếu, kém phải bỏ học và không được phụ đạo, hướng 

dẫn giúp đỡ … 

- Biện pháp thực hiện: 

Xây dựng chương trình phụ đạo phù hợp theo từng khối lớp. 

Tăng cường kiểm tra theo dõi sự tiến bộ của học sinh theo từng tháng.  

Phối hợp cha mẹ học sinh, địa phương trong giáo dục học sinh.  

d) Về xây dựng Câu lạc bộ Văn học: 

- Mục tiêu: 

Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các học sinh có khả năng, yêu thích tiếp 

cận, sáng tác văn chương. 

- Biện pháp thực hiện: 

Xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với khả năng của học sinh. 
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Giáo viên bộ môn giới thiệu về Câu lạc bộ, vận động học sinh tham gia. 

Phân công Chủ nhiệm CLB : cô Nguyễn Thị Thuỳ Linh, thầy Huỳnh Tấn 
Thành. 

Thời gian sinh hoạt: chiều thứ tư hàng tuần. 

e) Về kiểm tra đánh giá học sinh: 

- Mục tiêu: 

Đánh giá khách quan năng lực của học sinh sau quá trình học tập; … 

- Biện pháp thực hiện: 

Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá học sinh trong toàn năm học. 

Đảm bảo các yêu cầu về đề kiểm tra: bảo mật, chính xác, khoa học, … 

Có thể vận dụng các hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, tự luận, thể loại… 

Nội dung:  

Khối 10: Văn tự sự; Văn thuyết minh; Nghị luận văn học 

Khối 11: Nghị luận xã hội; Nghị luận văn học. 

Khối 12: Nghị luận xã hội; Nghị luận văn học. 

4. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên. 

a) Các chỉ tiêu: 

- 100% giáo viên nghiên cứu nội dung, chương trình, sách giáo khoa, nắm vững 
chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của Bộ GDĐT.  

- Thực hiện hiệu quả các hoạt động dự giờ, thao giảng và thi giáo viên dạy giỏi. 

- Tổ trưởng dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn ít nhất 1 tiết dạy/giáo 

viên/năm; mỗi giáo viên thực hiện ít nhất 2 bài giảng có ứng dụng CNTT, dự giờ đồng 
nghiệp ít nhất 8 tiết/năm. 

- Tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường. Có ít nhất 1 giáo viên trong tổ đạt 

giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên; không có giáo viên xếp loại yếu theo quy định 

về tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên; 

- Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học. Giáo viên tự bồi dưỡng về kỹ năng ra đề thi, soạn đáp án, chấm thi kiểm tra 
theo định hướng phát triển năng lực, theo tiêu chuẩn PISA. 

- Thực hiện Bồi dưỡng thường xuyên: thực hiện nghiêm túc theo quy định. 

b) Biện pháp thực hiện: 

- Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên đề do nhà trường và Sở tổ chức. 
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- Thường xuyên tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm. 

- Đảm bảo sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/tháng. 

- Tham gia các Hội thi cấp trường, cấp cụm. 

- Tích cực và có ý thức trong công tác tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên 
môn. 

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch thao giảng. 

5. Nâng cao thành tích ở Hội thi các cấp: 

a) Các chỉ tiêu: 

- Trong tổ có ít nhất 1 GV tham gia ít nhất một cuộc thi do sở tổ chức. 

b) Biện pháp thực hiện: 

- Tạo mọi điều kiện để giáo viên trong tổ và học sinh tham gia đầy đủ các hội 

thi của nhà trường. 

- Tạo điều kiện về thời gian và động viên giáo viên và học sinh tích cực học tập 

để đạt được kết quả cao trong các kì thi Học sinh giỏi, Olympic. 

6. Đổi mới hoạt động tổ chuyên môn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên. 

a) Các chỉ tiêu: 

- 100 % giáo viên trong tổ biết áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học, khai 
thác mạng internet phục vụ dạy học. Có 100 % ở mức thành thạo. 

- 100% giáo viên có kỹ năng ứng dụng phần mềm quản lý và đánh giá kết quả 
học sinh. 

- Triển khai các chuyên đề trong trong năm học theo kế hoạch. 

- Thao giảng:  

+ HK I: 4 tiết; 

+ HK II: 7 tiết. 

- Dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá:  8 tiết/gv/năm học 

b) Các biện pháp thực hiện: 

- Tiếp thu và thực hiện nghiêm chỉnh văn bản Quy định trách nhiệm và cơ chế 
làm việc giữa Lãnh đạo và tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn với tổ các tổ 

viên. 

- Phát huy quyền làm chủ, tính tự giác và chủ động của cán bộ giáo viên trong 

mọi mặt hoạt động. 

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm sau kiểm tra. 



9 

 

- Tổ chức kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh phải lấy chuẩn kiến thức, kỹ 

năng của chương trình GDPT làm cơ sở, đảm bảo khách quan thống nhất. 

- Thường xuyên cập nhật, giới thiệu các sách tham khảo, tài liệu hay cho đồng 

nghiệp… 

7. Hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

a) Các chỉ tiêu: 

- Tham gia tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

- Hợp tác với Đoàn thanh niên để có buổi sinh hoạt ngoài giờ lên lớp hiệu quả. 

b) Biện pháp thực hiện: 

- Nghiên cứu các câu hỏi phù hợp với nội dung chuyên đề, xây dựng nếp sống 
văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả, tham 

gia đầy đủ các buổi tham quan, học tập các di sản văn hóa nếu có điều kiện. 

- Thực hiện các buổi ngoại khóa, tuyên truyền. 

V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị bổ sung sách tham khảo cho học sinh, giáo viên. 

Trên đây là kế hoạch năm học 2020-2021 nhằm thực hiện đổi mới phương pháp 
dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của tổ Ngữ văn./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tòng 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

 

 

 

Phan Thị Hoàng Diễm 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo đơn vị; 
- Thành viên tổ; 
- Lưu. 
Đính kèm Phụ lục: 
- Đăng ký thi đua tập thể, cá nhân; 
- Thao giảng, ngoại khóa; 
- Kiểm tra chuyên môn; 
- Kế hoạch tháng; 
- Kế hoạch giảng dạy hàng tuần. 

 

  

PC
Typewriter
(đã ký)

PC
Typewriter
(đã ký)
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Ngữ văn năm học 2020-2021) 

I. ĐĂNG KÝ THI ĐUA 

1. Danh hiệu thi đua, khen thưởng tập thể: 

 Tập thể lao động tiên tiến. 

2. Danh hiệu thi đua cá nhân 

STT Họ và tên Chức vụ 
Đăng ký 

danh hiệu thi đua 
Ghi chú 

1 Phan Thị Hoàng Diễm Tổ trưởng LĐTT  

2 Lê Thị Hằng Giáo viên LĐTT  

3 Nguyễn Phương Hồng Đức Giáo viên LĐTT  

4 Cao Thị Lan Giáo viên LĐTT  

5 Phạm Thị Luyến Giáo viên LĐTT  

6 Phạm Thị Thùy Linh Giáo viên LĐTT  

7 Bùi Ngọc Đức Giáo viên LĐTT  

8 Đỗ Thị Thanh Nhàn Giáo viên LĐTT, CSTĐCS  

9 Đồng Vũ Việt Nhi Giáo viên LĐTT  

10 Cao Ích Bằng Giáo viên LĐTT  

11 Võ Ngọc Thanh Giáo viên LĐTT  

12 Huỳnh Tấn Thành Giáo viên LĐTT  

II. KẾ HOẠCH THAO GIẢNG, NGOẠI KHÓA 

1. Thao giảng 

TT Giáo viên thao giảng Thời gian Ghi chú 

1 Võ Ngọc Thanh HKI  

2 Nguyễn Thị Thuỳ Linh HKI   

3 Bùi Ngọc Đức HKI   

4 Đỗ Thị Thanh Nhàn HKI   

5 Đồng Vũ Việt Nhi HKII  

6 Dương Tú Anh HKII  

7 Cao Thị Lan HKII  

8 Phạm Thị Luyến HKII  
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9 Lê Thị Hằng HKII  

10 Cao Ích Bằng HKII  

11 Nguyễn Phương Hồng Đức HKII  

2. Ngoại khóa 

TT Nội dung, hình thức Đối tượng Thời gian 
Ghi 
chú 

1 
Chủ đề : Cội nguồn – Sáng 
tạo 

Học sinh toàn 
trường 

02/11/2020  

III. KIỂM TRA CHUYÊN MÔN 

Căn cứ theo kế hoạch chung của trường. 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THEO THÁNG 

1. Kế hoạch cụ thể từng tháng. 

 
 Thời 
gian 

Nội dung công việc 
Phụ 
trách 

Tháng 
8-9/2019 

- Chuẩn bị hồ sơ, sổ sách của tổ CM 

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn đầu năm 
học. 

- Họp tổ chuyên môn đầu năm. 

- Lập Kế hoạch giảng dạy, thao giảng, BDTX… 

- Dự giờ, kiểm tra giáo án, sổ điểm, sổ họp … 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 

 

Tháng 
10/2019 

- Dự giờ, kiểm tra giáo án, sổ điểm, sổ họp, BDTX … 

- Họp tổ chuyên môn. 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 

 

Tháng 
11/2019 

- Ngoại khóa Văn học dân gian 

- Dự giờ, kiểm tra giáo án, sổ điểm, sổ họp, BDTX … 

- Họp tổ chuyên môn. 

- Kiểm tra, đánh giá giữa kì 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 

- Ôn tập  
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Tháng 
12/2019 

- Dự giờ, kiểm tra giáo án, sổ điểm, sổ họp, BDTX … 

- Họp tổ chuyên môn. 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 

- Thi HKI 

 

Tháng 
1/2020 

- Dự giờ, kiểm tra giáo án, sổ điểm, sổ họp, BDTX … 

- Họp tổ chuyên môn. 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 

 

Tháng 
2/2020 

- Dự giờ, kiểm tra giáo án, sổ điểm, sổ họp, BDTX … 

- Họp tổ chuyên môn. 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 

 

Tháng 
3/2020 

- Dự giờ, kiểm tra giáo án, sổ điểm, sổ họp, BDTX … 

- Họp tổ chuyên môn. 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 

- Thi HSG thành phố; thi Olympic cụm 

 

Tháng 
4/2020 

- Dự giờ, kiểm tra giáo án, sổ điểm, sổ họp, BDTX … 

- Họp tổ chuyên môn. 

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 

- Thi Olympic cấp thành phố 

- Ôn tập 

- Thi HKII 

 

Tháng 
5/2020 

- Dự giờ, kiểm tra giáo án, sổ điểm, sổ họp, BDTX … 

- Họp tổ chuyên môn. 

- Thi HKII. 

- Ôn thi TNTHPTQG cho học sinh lớp 12. 

 

Tháng 
6/2020 

- Họp tổ chuyên môn. 

- Ôn thi TNTHPT cho học sinh lớp 12. 
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Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn 10 (chương trình chuẩn ) Học kỳ 1 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Ngữ văn năm học 2020-2021) 

 

TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ 
ĐỀ 

YÊU CẦU 
CẦN ĐẠT 

THỜI 
LƯỢNG 

 

PHƯƠNG 
PHÁP DẠY 

HỌC/ 
HÌNH 

THỨC 
DẠY HỌC 

 PHƯƠNG 
TIỆN/ TÀI 

NGUYÊN 

1 

7–
13/9/
2020 

- Tổng quan văn 
học Việt Nam 

- Hoạt động giao 
tiếp bằng ngôn ngữ 
+ (tt) 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 

trình 

- Sử dụng 
SGK, SGV, 

tranh ảnh, 
bảng tương 

tác… 

2 

14/9 – 
20/9 

- Khái quát văn 
học dân gian Việt 
Nam 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 

dung chương 
trình và 

chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Vận dụng 

các phương 
pháp dạy 

học tích cực 
thích hợp  

- Sử dụng 

SGK, SGV, 
tranh ảnh… 

3 

21/9 – 
27/9 

- Chủ đề: Bài học 
cuộc sống từ các 
văn bản Chiến 
thắng Mtao Mxây, 
Truyện An Dương 
Vương và Mị Châu 
- Trọng Thủy, Tấm 
Cám 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

 

 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 

pháp dạy 
học tích cực 

thích hợp  

- Sử dụng 
SGK, SGV, 

tranh ảnh… 

4 

28/9 – 
4/10 

-  Văn bản + (tiếp 
theo) 

- Tam đại con gà. 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, SGV, 
tranh ảnh, 
bảng tương 
tác… 

5 

5/10 – 
11/10 

- Ca dao than thân, 
yêu thương tình 
nghĩa (bài 1, 4, 6) 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

- Sử dụng 
SGK, SGV, 
tranh ảnh… 
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- Phong cách ngôn 
ngữ sinh hoạt + (tt) 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

6 

12/10 
–18/10 

- Đặc điểm của 
ngôn ngữ nói và 
ngôn ngữ viết 

- Ca dao hài hước 
(bài 1, 2) 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, SGV, 
tranh ảnh, 
bảng tương 
tác… 

7 

19/10– 
25/10 

- Ôn tập văn học 
dân gian Việt Nam 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, SGV, 
tranh ảnh, 
bảng tương 
tác… 

8 

26/10 
– 1/11 

- Khái quát văn 
học Việt Nam từ 
thế kỉ X đến hết thế 
kỉ XIX 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- Phương 
pháp dạy 
chủ đề, 
thuyết trình 

- Sử dụng 
SGK, SGV, 
tranh ảnh… 

9 

2/11 – 
8/11 

- Tỏ lòng 

- Cảnh ngày hè 

- Thực hành phép 
tu từ ẩn dụ và hoán 
dụ 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

- Sử dụng 
SGK, SGV, 
tranh ảnh, 
bảng tương 
tác… 

10 

9/11 – 
15/11 

- Kiểm tra, đánh 
giá giữa kì 

  

 

 

 

 

 

  

11 

16/11 
– 

- Nhàn 

- Lập kế hoạch cá 
nhân 

Đúng nội 
dung và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

 

 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 

- Sử dụng 
SGK, SGV, 
tranh ảnh… 
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22/11 - Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

học tích cực 
thích hợp 

12 

23/11– 
29/11 

- Đọc Tiểu Thanh 
kí 

- Trình bày một 
vấn đề 

- Trả bài kiểm tra, 
đánh giá giữa kì 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, SGV, 
tranh ảnh… 

13 

30/11– 
6/12 

- Chủ đề Thơ Đông 
Á 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 2 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, SGV, 
tranh ảnh, 
bảng tương 
tác… 

14 

7/12 – 
13/12 

ÔN TẬP  - 5 tiết   

15 

14/12 
–20/12 

ÔN TẬP  - 5 tiết   

16 

21/12 - 
27/12 

KIỂM TRA HKI 
    

17 

28/12/
2020 –
3/1/20

21 

KIỂM TRA HKI 

    

18 

4/1 – 
10/1/ 
2021 

TRẢ BÀI 
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Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn 11 (chương trình chuẩn ) Học kỳ 1 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Ngữ văn năm học 2020-2021) 

 

TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ YÊU CẦU 
CẦN ĐẠT 

THỜI 
LƯỢNG 

 

PHƯƠNG 
PHÁP DẠY 

HỌC/ 
HÌNH 

THỨC 
DẠY HỌC 

 
PHƯƠNG 

TIỆN/ 
TÀI 

NGUYÊN 

 1 

7–
13/9/
2020 

- Vào phủ chúa Trịnh 
(trích Thượng kinh kí 
sự) 

- Chủ đề: Yếu tố trữ 
tình trong thơ trung 

đại và kĩ năng làm 

văn nghị luận (Tích 
hợp 6 bài: Tự tình 

(bài II) của Hồ Xuân 
Hương; Câu cá mùa 

thu của Nguyễn 
Khuyến; Thương vợ 

của Trần Tế Xương;  
Phân tích đề, lập dàn 

ý bài văn nghị luận; 
TTLL phân tích; 

Luyện tập TTLL phân 
tích) 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 

trình 

- Sử dụng 
SGK, 

SGV, tranh 
ảnh, bảng 

tương 
tác… 

2 

14/9 –
> 20/9 

Chủ đề: Yếu tố trữ 
tình trong thơ trung 
đại và kĩ năng làm 
văn nghị luận 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 

pháp dạy 
học tích cực 

thích hợp  

- Sử dụng 
SGK, 

SGV, tranh 
ảnh… 

3 

21/9 –
> 27/9 

- Bài ca ngất ngưởng 

- Bài ca ngắn đi trên 
bãi cát 

- Chiếu cầu hiền 

- Đọc hiểu văn bản 

Đúng nội 

dung chương 
trình và 

chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Vận dụng 

các phương 
pháp dạy 

học tích cực 
thích hợp  

- Sử dụng 

SGK, 
SGV, tranh 

ảnh… 
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- Luyện tập - 1 tiết 

4 

28/9 –
> 4/10 

- Văn tế nghĩa sĩ Cần 
Giuộc  

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 4 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

5 

5/10 –
> 

11/10 

- Thực hành về thành 
ngữ, điển cố 

- Ôn tập văn học 
trung đại Việt Nam 

- Đọc thêm: Xin lập 
khoa luật 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

6 

12/10 
–
>18/10 

- Khái quát văn học 
Việt Nam từ đầu thế 
kỉ XX đến Cách mạng 
tháng tám năm 1945 

- Tiết đọc sách 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

7 

19/10–
> 

25/10 

- Một số thể loại văn 
học: Thơ, truyện 

- Hai đứa trẻ 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

8 

26/10 
–> 

1/11 

- Ngữ cảnh 

- Chủ đề: Môt số kỹ 
năng báo chí 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 1 tiết 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- Phương 
pháp dạy 
chủ đề, 
thuyết trình 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

9 

2/11 –
> 8/11 

- Chữ người tử tù 

- Hạnh phúc của một 
tang gia (trích Số đỏ) 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 
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10 

9/11 –
> 

15/11 

- Kiểm tra, đánh giá 
giữa kì 

 

  

 

 

 

 

 

  

11 

16/11 
–> 

22/11 

- Chí Phèo 

- Tiết đọc sách 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

12 

23/11–
> 

29/11 

- Chủ đề: Kịch 

- Trả bài kiểm tra, 
đánh giá giữa kì 

Đúng nội 
dung và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 4 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

13 

30/11–
> 6/12 

- Ôn tập phần Văn 
học 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 4 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

14 

7/12 –
13/12 

ÔN TẬP  - 5 tiết   

15 

14/12 
–20/12 

ÔN TẬP  - 5 tiết   

16 

21/12 - 
27/12 

KIỂM TRA HKI 
    

17 

28/12/
2020 – 
3/1/20

21 

KIỂM TRA HKI 

    

18 

4/1 – 
10/1/2

021 

TRẢ BÀI 
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Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn 12 (chương trình chuẩn ) Học kỳ 1 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Ngữ văn năm học 2020-2021) 

 

TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ YÊU CẦU 
CẦN ĐẠT 

THỜI 
LƯỢNG 

 

PHƯƠNG 
PHÁP DẠY 

HỌC/ 
HÌNH 

THỨC 
DẠY HỌC 

 
PHƯƠNG 

TIỆN/ 
TÀI 

NGUYÊN 

1 

7–
13/9/
2020 

- Khái quát văn học 
Việt Nam từ Cách 

mạng tháng Tám năm 
1945 đến hết thế kỉ 

XX 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 

trình 

- Sử dụng 
SGK, 

SGV, tranh 
ảnh, bảng 

tương 
tác… 

2 

14/9 –
> 20/9 

- Tuyên ngôn độc lập 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 

dung chương 
trình và 

chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Vận dụng 

các phương 
pháp dạy 

học tích cực 
thích hợp  

- Sử dụng 

SGK, 
SGV, tranh 

ảnh… 

3 

21/9 –
> 27/9 

- Giữ gìn sự trong 

sáng của tiếng Việt + 
(tiếp theo) 

- Chủ đề: Văn NLXH 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 

dung chương 
trình và 

chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

 

 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Vận dụng 

các phương 
pháp dạy 

học tích cực 
thích hợp  

- Sử dụng 

SGK, 
SGV, tranh 

ảnh… 

4 

28/9 –
> 4/10 

- Chủ đề: Văn NLVH 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

5 

5/10 –
> 

11/10 

- Tây Tiến 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 
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thức kĩ năng - 1 tiết 

6 

12/10 
–
>18/10 

- Việt Bắc (trích) 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

7 

19/10–
> 

25/10 

- Đất nước (trích 

trường ca Mặt đường 
khát vọng) 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

 

 

- 1 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

8 

26/10 
–> 

1/11 

- Chủ đề: Thực hành 
một số phép tu từ 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- Phương 
pháp dạy 
chủ đề, 
thuyết trình 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

9 

2/11 –
> 8/11 

- Sóng 

- Phát biểu theo chủ 
đề 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

10 

9/11 –
> 

15/11 

- Kiểm tra, đánh giá 
giữa kì 

 

  

 

 

 

 

 

  

11 

16/11 
–> 

22/11 

- Đàn ghi ta của Lor-

ca 

- Quá trình văn học 

và phong cách VH 

- Phong cách ngôn 

ngữ khoa học 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

12 Chủ đề: Nét đẹp thiên Đúng nội - 3 tiết - Vận dụng - Sử dụng 
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23/11–
> 

29/11 

nhiên đất nước qua 
tác phẩm Người lái 

đò sông Đà và Ai đã 
đặt tên cho dòng sông 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

dung và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

13 

30/11–
> 6/12 

- Ôn tập phần Văn 
học 

- Trả bài kiểm tra, 
đánh giá giữa kì 

- Đọc hiểu văn bản 

- Luyện tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 2 tiết 

- Vận dụng 
các phương 
pháp dạy 
học tích cực 
thích hợp 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

14 

7/12 –
> 

13/12 

ÔN TẬP  - 5 tiết   

15 

14/12 
–
>20/12 

ÔN TẬP  - 5 tiết   

16 

21/12 -
> 
27/12 

KIỂM TRA HKI 

    

17 

28/12/
2020 –

> 
3/1/20

21 

KIỂM TRA HKI 

    

18 

4/1 –> 
10/1/2

021 

TRẢ BÀI 
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Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn 10 (chương trình chuẩn ) Học kỳ 2 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Ngữ văn năm học 2020-2021) 

 

TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ YÊU CẦU 
CẦN ĐẠT 

THỜI 
LƯỢNG 

 

PHƯƠNG 
PHÁP DẠY 

HỌC/ 
HÌNH 

THỨC 
DẠY HỌC 

 
PHƯƠNG 

TIỆN/ 
TÀI 

NGUYÊN 

 1 

11/1
–
17/1/
2021 

- Phú sông Bạch 
Đằng 

- Hiền tài là nguyên 
khí của quốc gia 

- Ôn tập : Phú sông 
Bạch Đằng 

- Đọc hiểu văn bản 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 

trình 

- Sử dụng 
SGK, 

SGV, tranh 
ảnh, bảng 

tương 
tác… 

2 

18/1 –
> 24/1 

-  Chuyên đề văn 
thuyết minh 

- Tiết đọc sách: Đọc 
tự do - Viết 

- Đọc hiểu văn bản 

Đúng nội 

dung chương 
trình và 

chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

- 2 tiết 

- Dạy học 

dự án 

- Dạy tại thư 

viện  

- Sử dụng 

SGK, 
SGV, tranh 

ảnh… 

3 

25/1 –
> 31/1 

- Khái quát lịch sử 
tiếng Việt 

- Những yêu cầu về 
sử dụng tiếng Việt 

 - Ôn tập: Luyện tập 
Văn thuyết minh 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 1,5 tiết 

- 1,5 tiết 

 

- 2 tiết 

- Dạy học 
chủ đề 

- Sử dụng 
SGK, 

SGV, tranh 
ảnh… 

4 

1/2 –> 
7/2 

(trước 
Tết) 

- Đại cáo bình Ngô 

- Ôn tập: Đại cáo bình 
Ngô 

- Đọc hiểu văn bản 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

Bàn tay nặn 
bột 

Sơ đồ tư duy 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

5 

17/2 –
> 21/2 

(Sau 
tết) 

- Chuyện chức phán 
sự đền Tản Viên 

- Ôn tập : Chuyện 
chức phán sự đền Tản 
Viên 

- Đọc hiểu văn bản 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

- 2 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

6 

22/2-

- Hồi trống Cổ Thành 
(trích Tam Quốc diễn 

Đúng nội 
dung chương 

- 2 tiết - Sơ đồ tư 
duy 

- Sử dụng 
SGK, 
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28/2 nghĩa) 

- Ôn tập: Hồi trống 
Cổ Thành  

- Đọc hiểu văn bản 

trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

 

- 1 tiết 

 

- 2 tiết 

- Phương 
pháp tổ chức 
trò chơi 

SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

7 

1/3–> 
7/3 

- Tình cảnh lẻ loi của 
người chinh phụ 
(trích) 

- Tiết đọc sách: Chủ 
đề Mỗi thể loại một 
cách đọc 

- Ôn tập: Tình cảnh lẻ 
loi của người chinh 
phụ 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 2 tiết 

 

 

- 1 tiết 

- Dạy học 
dự án 

- Dạy tại thư 
viện  

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

8 

8/3 –> 
14/3 

- Chủ đề: Một số vấn 
đề trong văn nghị 
luận 

- Đọc hiểu văn bản 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 2 tiết 

 

- Phương 
pháp dạy 
chủ đề, 
thuyết trình 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

9 

15/3 –
> 21/3 

- Chủ đề: Hình tượng 
con người trong 
truyện Kiều (Tích hơp 
4 bài: Truyện Kiều 
(Phần tác giả), Trao 
duyên, Chí khí anh 
hùng, Thực hành các 
phép tu từ: phép điệp, 
phép đối) 

- Ôn tập : Truyện 
Kiều 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

 

 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

10 

22/3 –
> 28/3 

Kiểm tra, đánh giá 
giữa kì 

  

 

 

 

 

 

  

11 

29/3 –
> 4/4 

Phong cách ngôn ngữ 
nghệ thuật 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập: NLXH 

Đúng nội 
dung và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

 

- 2 tiết 

 

- Dạy tại thư 
viện  

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

12 

5/4–> 

- Văn bản văn học 

- Trả bài kiểm tra, 

Đúng nội 
dung và 

- 1 tiết 

- 2 tiết 

Phương 
pháp toa 

- Sử dụng 
SGK, 
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11/4 đánh giá giữa kì 

- Đọc hiểu văn bản 

chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

 

- 2 tiết 

đàm SGV, tranh 
ảnh… 

13 

12/4–> 
18/4 

- Nội dung và hình 
thức trong văn bản 
văn học 

- Tiết đọc sách: 
Thuyết trình sách 

- Ôn tập: NLXH 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 2 tiết 

- Dạy học 
dự án 

- Dạy tại thư 
viện  

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

14 

19/4-
25/4 

ÔN TẬP  - 5 tiết   

15 

26/4–> 
2/5 

ÔN TẬP  - 5 tiết   

16 

3/5-> 
9/5 

KIỂM TRA HKII 
    

17 

10/5 –
> 16/5 

SỬA BÀI THI 
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Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn 11 (chương trình chuẩn ) Học kỳ 2 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Ngữ văn năm học 2020-2021) 

 

TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ YÊU CẦU 
CẦN ĐẠT 

THỜI 
LƯỢNG 

 

PHƯƠNG 
PHÁP DẠY 

HỌC/ 
HÌNH 

THỨC 
DẠY HỌC 

 
PHƯƠNG 

TIỆN/ 
TÀI 

NGUYÊN 

1 

11/1
–
17/1/
2021 

- Lưu biệt khi xuất 
dương  

- Nghĩa của câu + (tt) 

 

 

 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập:  Lưu biệt 

khi xuất dương 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 

trình 

- Sử dụng 
SGK, 

SGV, tranh 
ảnh, bảng 

tương 
tác… 

2 

18/1 –
> 24/1 

- Hầu trời 

 

- Vội vàng 

 

- Đọc hiểu văn bản 

Ôn tập:  Hầu trời 

Đúng nội 

dung chương 
trình và 

chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

- 2 tiết 

- Dạy học 

dự án 

- Dạy tại thư 

viện  

- Sử dụng 

SGK, 
SGV, tranh 

ảnh… 

3 

25/1 –
> 31/1 

Chủ đề: Một số thao 
tác lập luận (gồm các 

bài: Thao tác luyện 
tập so sánh + luyện 
tập, Thao tác lập luận 

bình luận + luyện tâp, 

Thao tác lập luận bác 

bỏ + luyện tập) 

- Ôn tập: + Vội vàng 

+ Đọc hiểu văn bản 

 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 1,5 tiết 

- 1,5 tiết 

 

- 2 tiết 

- Dạy học 
chủ đề 

- Sử dụng 
SGK, 

SGV, tranh 
ảnh… 

4 

1/2 –> 

- Tràng giang 

- Đọc sách 

Đúng nội 
dung chương 

- 3 tiết 

- 1 tiết 

Bàn tay nặn 
bột 

- Sử dụng 
SGK, 
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7/2 

(trước 
Tết) 

 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập : Tràng giang  

trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

 

- 1 tiết 

Sơ đồ tư duy SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

5 

17/2 –
> 21/2 

(Sau 
tết) 

- Đây thôn Vĩ Dạ 

- Đọc sách  

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập :  Đây thôn 

Vĩ Dạ 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

- 2 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

6 

22/2-
28/2 

- Chiều tối (Mộ) 

- Đọc sách 

- Ôn tập: Chiều tối,  

- Đọc hiểu văn bản 

 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

- 2 tiết 

- Sơ đồ tư 
duy 

- Phương 
pháp tổ chức 
trò chơi 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

7 

1/3–> 
7/3 

- Từ ấy 

- Đọc sách 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập : Từ ấy 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

- Dạy học 
dự án 

- Dạy tại thư 
viện  

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

8 

8/3 –> 
14/3 

- Đặc điểm loại hình 
tiếng Việt 

- Tiểu sử tóm tắt + 
luyện tập  

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập : NLXH 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 2 tiết 

 

- Phương 
pháp dạy 
chủ đề, 
thuyết trình 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

9 

15/3 –
> 21/3 

- Tôi yêu em 

- Người trong bao  

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập : NLXH 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

10 

22/3 –
> 28/3 

Kiểm tra, đánh giá 
giữa kì 

    

11 

29/3 –
> 4/4 

- Về luân lí xã hội ở 
nước ta 

- Người cầm quyền 
khôi phục uy quyền  

Đúng nội 
dung và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 1,5 tiết 

- 1,5 tiết 

 

- 2 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 
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- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập : NLXH 

12 

5/4–> 
11/4 

- Phong cách ngôn 
ngữ chính luận  

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập : NLXH 

Đúng nội 
dung và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 1 tiết 

- 2 tiết 

 

- 2 tiết 

Phương 
pháp toa 
đàm 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

13 

12/4–> 
18/4 

- Một thời đại trong 
thi ca 

- Đọc thêm: Tiếng mẹ 
đẻ - nguồn giải phóng 

các dân tộc bị áp bức 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập : NLVH 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 2 tiết 

- Dạy học 
dự án 

- Dạy tại thư 
viện  

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

14 

19/4-
25/4 

- Một số thể loại văn 

học: kịch, nghị luận 

- Tóm tắt văn bản 

nghị luận + luyện tập 

(Tích hợp thành một 

bài: tập trung vào 
phần II, phần luyện 

tập bài Tóm tắt văn 
bản nghị luận; bài tập 

1 bài Luyện tập tóm 
tắt văn bản nghị luận) 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập : NLVH 

 - 5 tiết   

15 

26/4– 
2/5 

- Ôn tập và KTHKII 
các môn tại lớp 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập : NLVH 

 - 5 tiết   

16 

3/5- 
9/5 

KIỂM TRA HKII     

17 

10/5 –
> 16/5 

TRẢ BÀI KIỂM 
TRA HKII 

- Đọc hiểu văn bản 
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Kế hoạch giảng dạy môn Ngữ văn 12 (chương trình chuẩn ) Học kỳ 2 
(Đính kèm kế hoạch hoạt động Tổ chuyên môn Ngữ văn năm học 2020-2021) 

 

TUẦN BÀI DẠY/ CHỦ ĐỀ YÊU CẦU 
CẦN ĐẠT 

THỜI 
LƯỢNG 

 

PHƯƠNG 
PHÁP DẠY 

HỌC/ 
HÌNH 

THỨC 
DẠY HỌC 

 
PHƯƠNG 

TIỆN/ 
TÀI 

NGUYÊN 

 1 

11/1
–
17/1/
2021 

- Vợ nhặt 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 3 tiết 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 

trình 

- Sử dụng 
SGK, 

SGV, tranh 
ảnh, bảng 

tương 
tác… 

2 

18/1 –
> 24/1 

- Vợ chồng A Phủ 

(trích) 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Dạy học 
dự án 

- Dạy tại thư 
viện  

- Sử dụng 
SGK, 

SGV, tranh 
ảnh… 

3 

25/1 –
> 31/1 

Chủ đề: Khuynh 

hướng sử thi trong 
tác phẩm Rừng xà nu 

và Những đứa con 
trong gia đình 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập 

Đúng nội 
dung chương 

trình và 
chuẩn kiến 

thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

 

 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Dạy học 
chủ đề 

- Sử dụng 
SGK, 

SGV, tranh 
ảnh… 

4 

1/2 –> 
7/2 

(trước 
Tết) 

- Phát biểu tự do 

- Phong cách ngôn 
ngữ hành chính 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 1 tiết 

Bàn tay nặn 
bột 

Sơ đồ tư duy 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

5 

17/2 –
> 21/2 

(Sau 
tết) 

- Chiếc thuyền ngoài 
xa 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 
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6 

22/2-
28/2 

- Thực hành về hàm 
ý 

- Nhìn về vốn văn 
hóa dân tộc 

- Đọc hiểu văn bản 

- Ôn tập 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 1 tiết 

 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

- 1 tiết 

 

- Sơ đồ tư 
duy 

- Phương 
pháp tổ chức 
trò chơi 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

7 

1/3–> 
7/3 - Số phận con người 

 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 2 tiết 

 

 

- 1 tiết 

 

- Dạy tại thư 
viện  

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

8 

8/3 –> 
14/3 

- Ông già và biển cả 

(trích) 

- Diễn đạt trong văn 

nghị luận + tt 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 3 tiết 

 

- 2 tiết 

 

- Phương 
pháp dạy 
chủ đề, 
thuyết trình 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

9 

15/3 –
> 21/3 - Hồn Trương Ba, da 

hàng thịt (trích) 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

- Phương 
pháp thuyết 
trình 

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

10 

22/3 –
> 28/3 Kiểm tra đánh giá 

giữa kì 

  

 

 

 

 

 

  

11 

29/3 –
> 4/4 

- Tổng kết phần Tiếng 

Việt : Hoạt động giao 
tiếp bằng ngôn ngữ 

- Ôn tập phần Làm 
văn 

- Giá trị văn học và 
tiếp nhận văn học 

Đúng nội 
dung và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

- 1 tiết 

 

- 2 tiết 

 

- Dạy tại thư 
viện  

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh… 

12 

5/4–> 

- Tổng kết phần Tiếng 

Việt : lịch sử, đặc 

Đúng nội 
dung và 

- 1 tiết 

- 2 tiết 

Phương 
pháp toa 

- Sử dụng 
SGK, 
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11/4 điểm loại hình và các 
phong cách ngôn ngữ 

- Ôn tập phần văn học 

chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

 

- 2 tiết 

đàm SGV, tranh 
ảnh… 

13 

12/4–> 
18/4 Ôn tập KTHKII 

Đúng nội 
dung chương 
trình và 
chuẩn kiến 
thức kĩ năng 

- 2 tiết 

 

- 1 tiết 

 

- 2 tiết 

- Dạy học 
dự án 

- Dạy tại thư 
viện  

- Sử dụng 
SGK, 
SGV, tranh 
ảnh, bảng 
tương 
tác… 

14 

19/4-
25/4 

Ôn tập KTHKII 
 - 5 tiết   

15 

26/4–> 
2/5 

 KT HKII 
 - 5 tiết   

16 

3/5-> 
9/5 

Dạy tiếp chương 

trình còn lại 

    

17 

10/5 –
> 16/5 

Ôn thi TNTHPTQG 
    

Yêu cầu: GVBM khi thực hiện các nội dung dạy học (trên lớp và kể các các tiết 
học ngoài nhà trường) cần ghi đầy đủ tên nội dung vào sổ đầu bài để thuận tiện cho 
công tác thanh tra, kiểm tra và làm cơ sở để giải quyết các chế độ chính sách có liên 
quan. 


